. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 

Để có được các thông tin góp phần theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-TCTK ngày 12/12/2003 về việc tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình 2004. Cuộc khảo sát này được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu 45900 hộ (36720 hộ điều tra thu nhập, 9180 hộ điều tra thu nhập và chi tiêu) ở 3063 xã/phường, đại diện cho cả nước, 8 vùng, khu vực thành thị, nông thôn và tỉnh/thành phố.

Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004 bao gồm những nội dung chủ yếu phản ảnh mức sống dân cư: đặc điểm nhân khẩu học, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập, chi tiêu, sử dụng dịch vụ y tế, tình trạng việc làm, nhà ở, tài sản, đồ dùng, điện, nước và điều kiện vệ sinh. Ngoài ra có bổ sung 2 nội dung mới là “ Đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản” và  “Các ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản” để phục vụ phân tích sâu theo chuyên đề.

 

II. Kết quả chủ yếu:
 

	
	Phương án khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004
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	Cơ cấu nhân khẩu chia theo thành thị, nông thôn, giới tính, 5 nhóm thu nhập, vùng và nhóm tuổi
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	Nhân khẩu bình quân một hộ chia theo 5 nhóm thu nhập, khu vực thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ và vùng
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	Tình trạng hôn nhân của dân số 13 tuổi trở lên chia theo thành thị nông thôn, giới tính và 5 nhóm thu nhập


	[image: image4.png]



	Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ chia theo thành thị, nông thôn, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Chi giáo dục, đào tạo bình quân 1 người đi học trong 12 tháng qua chia theo các khoản chi, thành thị nông thôn, giới tính, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua chia theo loại công việc, thành thị nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chính trong 12 tháng qua chia theo ngành kinh tế, thành thị nông thôn, giới tính chủ hộ và vùng
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	Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua chia theo ngành sản xuất kinh doanh chính, thành thị nông thôn, giới tính, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Tỷ lệ người có khám, chữa bệnh trong 12 tháng qua chia theo thành thị, nông thôn, giới tính và vùng 
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	Tỷ lệ lượt người điều trị ngoại trú trong 12 tháng qua chia theo cơ sở y tế, thành thị nông thôn, giới tính, 5 nhóm thu nhập và nhóm tuổi
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	Tỷ lệ lượt người điều trị nội trú trong 12 tháng qua chia theo cơ sở y tế, thành thị nông thôn, giới tính, 5 nhóm thu nhập và nhóm tuổi
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	Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo nguồn thu, thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập (giá thực tế) 
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	Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập, thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng (giá thực tế)


	[image: image14.png]



	Chi tiêu bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo thành thị nông thôn, giới tính của chủ hộ, 5 nhóm thu nhập, vùng và theo khoản chi (giá thực tế)
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	Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập, thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng (giá thực tế)
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	Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập và khoản chi (giá thực tế)
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	Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ và khoản chi (giá thực tế)
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	Chi tiêu cho đời sống bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo vùng và theo các khoản chi (giá thực tế)
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	Chi tiêu dùng lương thực thực phẩm bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập và các loại lương thực, thực phẩm (giá thực tế)
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	Khối lượng tiêu dùng một số mặt hàng lương thực, thực phẩm bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập và các loại lương thực thực phẩm
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	Tỷ lệ hộ có tài sản cố định chia theo thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng, 5 nhóm thu nhập và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ 
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	Tỷ lệ hộ có tài sản cố định chia theo tài sản cố định chủ yếu, thành thị, nông thôn và giới tính chủ hộ
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	Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chia theo thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng, 5 nhóm thu nhập và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ 
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	Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chia theo thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng, 5 nhóm thu nhập và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ 
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	Tỷ lệ hộ có nhà ở phân theo loại nhà, thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Nguồn nước ăn chính của hộ trong 12 tháng qua chia theo thành thị nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập 
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	Tỷ lệ hộ có hố xí chia theo loại hố xí, thành thị nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Tỷ lệ hộ chia theo nguồn thắp sáng chính của hộ, thành thi, nông thôn, giới tính của chủ hộ, vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Tỷ lệ hộ chia theo cách xử lý rác thải của hộ, thành thi, nông thôn, giới tính của chủ hộ, vùng, 5 nhóm thu nhập và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ
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	Tình hình sử dụng Internet của hộ chia theo thành thi, nông thôn, giới tính của chủ hộ, vùng, 5 nhóm thu nhập và ngành sản xuất kinh doanh chính của hộ
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	Tỷ lệ hộ nghèo chia theo thành thị, nông thôn và vùng
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	Cơ cấu khoản mục chi phí sản xuất trồng trọt chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Cơ cấu khoản mục chi phí lâm nghiệp chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Cơ cấu khoản mục chi phí thuỷ sản chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Giá trị trung bình sản lượng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân 1 hộ, 1 nhân khẩu chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập


	[image: image36.png]



	Cơ cấu giá trị sản lượng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân 1 hộ, chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Tỷ lệ hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập
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	Doanh thu trung bình 1 hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chia theo vùng và 5 nhóm thu nhập


